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BẢNG MÃ MINH CHỨNG

	Số TT
	Tiêu chí,
	Tiêu chuẩn
	Mã minh chứng
	Minh chứng sử dụng chung cho các tiêu chí, tiêu chuẩn
	Tên minh chứng

	
	
	
	
	
	

	
	3
	1
	3.1.01
	
	Danh sách trích ngang nhà giáo đang giảng dạy chuyên môn ngành Công nghệ chế tạo máy

	
	
	
	3.1.02
	
	Hồ sơ quản lý nhà giáo 

	
	
	
	3.1.03
	
	Kế hoạch đánh giá chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo năm học 2019-2020, 2018-2019; 2017-2018

	
	
	
	3.1.04
	
	Tổng hợp đánh giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo của khoa năm học 2019-2020; 2018 – 2019; 2017 – 2018

	
	
	2
	
	3.1.01
	Danh sách trích ngang nhà giáo đang giảng dạy chuyên môn ngành Công nghệ chế tạo máy

	
	
	
	
	3.1.02
	Hồ sơ quản lý nhà giáo 

	
	
	
	3.2.01
	
	Quyết định ban hành quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên giảng dạy bậc cao đẳng và trung cấp năm học 2019-2020; 2018-2019; 2017-2018

	
	
	
	3.2.02
	
	Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Chế tạo máy

	
	
	
	3.2.03
	
	Bảng phân công khối lượng giảng dạy

	
	
	
	3.2.04
	
	Bảng tổng kết khối lượng công việc của GV ngành Công nghệ Chế tạo máy

	
	
	
	3.2.05
	
	Danh sách đang ký và tổng hợp khối lượng giảng viên đi thực tập doanh nghiệp

	
	
	
	3.2.06
	
	Giáo án, đề cương bài giảng hoặc giáo trình

	
	
	
	3.2.07
	
	Sổ tay giáo viên

	
	
	
	3.2.08
	
	Kế hoạch dự giờ, thao giảng cấp khoa và hội giảng cấp trường

	
	
	
	3.2.09
	
	Hồ sơ dự giờ của GV

	
	
	
	3.2.10
	
	Báo cáo kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện giáo viên từng học kỳ, cả năm

	
	
	
	3.2.11
	
	Kế hoạch đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động năm học 2019-2020; 2018 – 2019; 2017 – 2018

	
	
	
	3.2.12
	
	Biên bản họp đánh giá, xếp loại viên chức của khoa Cơ khí năm học 2019-2020; 2018 – 2019; 2017 – 2018

	
	
	
	3.2.13
	
	Kết quả đánh giá, xếp loại viên chức năm học 2019-2020; 2018 – 2019; 2017 – 2018

	
	
	3
	
	3.1.01
	Danh sách trích ngang nhà giáo đang giảng dạy chuyên môn nghề Công nghệ chế tạo máy

	
	
	
	
	3.2.01
	Quyết định ban hành quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên giảng dạy bậc cao đẳng và trung cấp năm học 2019-2020; 2018-2019; 2017-2018

	
	
	
	3.3.01
	
	Niên giám Cao đẳng chính quy năm 2020, 2019, 2018

	
	
	
	3.3.02
	
	Tiến độ đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học vừa học vừa làm các khóa 2018; 2019; 2020

	
	
	
	3.3.03
	
	Thời khóa biểu của lớp học-trên phần mềm hệ thống quản lý giáo dục PMT-EMS Education

	
	
	
	3.3.04
	
	Danh sách sinh viên học ngành Công nghệ chế tạo máy năm học 2019-2020; 2018-2019; 2017-2018

	
	
	
	3.3.05
	
	Kế hoạch phân công giảng viên thực tập tại doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn của khoa Cơ khí

	
	
	
	
	3.2.04
	Bảng tổng kết khối lượng công việc của GV ngành Công nghệ Chế tạo máy

	
	
	
	3.3.06
	
	Bảng thanh toán tiền phụ trội cho giảng viên khoa Cơ khí năm học 2018-2019; 2017-2018

	
	
	
	
	3.2.08
	Kế hoạch dự giờ, thao giảng cấp khoa và hội giảng cấp trường

	
	
	
	
	3.2.10
	Báo cáo kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện giáo viên từng học kỳ, cả năm

	
	
	
	3.3.07
	
	Bảng thống kê tỉ lệ quy đổi người học/nhà giáo năm học 2018-2019; 2017-2018
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	5
	3.5.01
	
	Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm

	
	
	
	3.5.02
	
	Quy định về tiêu chuẩn thi đua năm học

	
	
	
	
	3.2.01
	Quyết định ban hành quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên giảng dạy bậc cao đẳng và trung cấp năm học 2019-2020; 2018-2019; 2017-2018

	
	
	
	3.5.03
	
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức khoa Cơ khí

	
	
	
	3.5.04
	
	Danh sách CB–GV–NV tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

	
	
	
	3.5.05
	
	Quyết định cử CB–GV–NV tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

	
	
	
	3.5.06
	
	Bằng cấp, chứng chỉ hoặc chứng nhận của các lớp đào tạo, bồi dưỡng

	
	
	
	3.5.07
	
	Báo cáo kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng của khoa

	
	
	
	3.5.08
	
	Biên bản họp đơn vị, họp tổ bộ môn
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	7
	3.7.01
	
	Danh sách trích ngang đội ngũ CBQL và nhân viên tổ chức thực hiện chương trình đào tạo Cơ khí Chế tạo máy

	
	
	
	3.7.02
	
	Quy định về thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm viên chức và người lao động tại trường

	
	
	
	3.7.03
	
	Danh sách nhân sự đưa vào quy hoạch cán bộ quản lý năm 2020, 2019, 2018

	
	
	
	
	3.1.02
	Hồ sơ quản lý nhà giáo

	
	
	
	
	3.1.03
	Kế hoạch đánh giá chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo năm học 2019-2020, 2018-2019; 2017-2018

	
	
	
	3.7.04
	
	Kế hoạch đánh giá chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với viên chức quản lý và nhân viên các đơn vị chức năng

	
	
	
	
	3.1.04
	Tổng hợp đánh giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo của khoa năm học 2019-2020; 2018 – 2019; 2017 – 2018

	
	
	
	3.7.05
	
	Tổng hợp đánh giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ viên chức quản lý và nhân viên về chuyên môn, nghiệp vụ năm học 2019-2020; 2018 – 2019; 2017 – 2018

	
	
	
	3.7.06
	
	Kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với viên chức quản lý các đơn vị

	
	
	
	3.7.07
	
	Tổng hợp kết quả kiểm phiếu tín nhiệm đối với viên chức quản lý

	
	
	8
	
	3.7.01
	Danh sách trích ngang đội ngũ CBQL và nhân viên tổ chức thực hiện chương trình đào tạo Cơ khí Chế tạo máy

	
	
	
	3.8.01
	
	Quyết định ban hành quy chế làm việc của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM

	
	
	
	3.8.02
	
	Quyết định ban hành quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị và Hội đồng thuộc trường

	
	
	
	3.8.03
	
	Quyết định ban hành Nội quy cơ quan

	
	
	
	
	3.2.01
	Quyết định ban hành chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên giảng dạy bậc cao đẳng và trung cấp năm học 2019-2020; 2018-2019; 2017-2018

	
	
	
	
	3.2.02
	Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Chế tạo máy

	
	
	
	
	3.2.03
	Bảng phân công khối lượng giảng dạy

	
	
	
	
	3.2.08
	Kế hoạch dự giờ

	
	
	
	
	3.2.04
	Bảng tổng kết khối lượng công việc của GV ngành Công nghệ Chế tạo máy

	
	
	
	
	3.2.05
	Danh sách đang ký và tổng hợp khối lượng giảng viên đi thực tập doanh nghiệp

	
	
	
	
	3.2.12
	Biên bản họp Hội đồng thi đua năm học 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018

	
	
	
	
	3.2.13
	Kế hoạch đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động năm học 2019-2020; 2018 – 2019; 2017 – 2018)

	
	
	
	
	3.2.14
	Biên bản họp đánh giá, xếp loại viên chức của khoa Cơ khí năm học 2019-2020; 2018 – 2019; 2017 – 2018

	
	
	
	
	3.2.15
	Kết quả đánh giá, phân loại viên chức năm học 2019-2020; 2018 – 2019; 2017 – 2018)

	
	
	
	3.8.04
	
	Báo cáo tổng kết của khoa Cơ khí năm học 2019-2020, 2018- 2019; 2017-2018

	
	
	
	3.8.05
	
	Báo cáo tổng kết của Nhà trường năm học 2019-2020, 2018- 2019; 2017-2018
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	1
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	1
	
	
	

	
	
	2
	5.2.01
	
	Danh mục thiết bị đào tạo hiện có theo từng xưởng thực hành

	
	
	
	5.2.02
	
	Danh mục thiết ngành Công nghệ Chế tạo máy

	
	
	
	5.2.03
	
	Quyết định ban hành danh mục định mức vật tư thực tập tại các khoa nghề Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM

	
	
	
	5.2.04
	
	Bảng so sánh danh mục hiện có và danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu

	
	
	
	5.2.05
	
	Danh mục thiết bị trang bị nghề Cơ khí năm 2020, 2019,2018

	
	
	
	5.2.06
	
	Báo cáo theo dõi tài sản cố định năm 2020, 2019,2018

	
	
	
	5.2.07
	
	Danh mục đầu tư Dự án đầu tư ngành Cơ khí trở thành ngành mũi nhọn của Thành phố

	
	
	
	5.2.08
	
	Biên bản kiểm tra nội bộ năm 2020, 2019, 2018 của Ban kiểm tra nội bộ - Ban chỉ đạo thực hiện quy chế cơ sở

	
	
	
	5.2.09
	
	Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng về môi trường làm việc

	
	
	3
	
	5.2.02
	Danh mục thiết bị đào tạo hiện có của ngành Công nghệ Chế tạo máy

	
	
	
	
	5.2.04
	Bảng so sánh danh mục hiện có và danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu

	
	
	
	
	5.2.06
	Báo cáo theo dõi tài sản cố định năm 2020, 2019,2018

	
	
	
	
	3.2.03
	Bảng phân công giảng dạy năm học 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018

	
	
	
	5.3.01 
	
	Thời khóa biểu từng học kỳ, năm học ngành Công nghệ Chế tạo máy

	
	
	
	5.3.02  
	
	Thống kê số lượng sinh viên tại mỗi lớp Công nghệ Chế tạo máy

	
	
	
	5.3.03  
	
	Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo tại khoa

	
	
	
	5.3.04  
	
	Sổ theo dõi sử dụng thiết bị tại các phòng, xưởng thực tập

	
	
	
	
	5.2.07
	Danh mục đầu tư Dự án đầu tư ngành Cơ khí trở thành ngành mũi nhọn của Thành phố

	
	
	
	5.3.05
	
	Bảng kiểm kê tài sản hàng năm

	
	
	
	
	5.2.08
	Biên bản kiểm tra nội bộ năm 2018, 2019, 2020 của Ban kiểm tra nội bộ - Ban chỉ đạo thực hiện quy chế cơ sở

	
	
	
	
	5.2.09
	Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng về môi trường làm việc

	
	
	4
	5.4.01
	
	Sơ đồ bố trí thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo

	
	
	
	
	5.2.02
	Danh mục thiết bị đào tạo ngành Công nghệ Chế tạo máy

	
	
	
	5.4.02
	
	Hồ sơ lắp đặt máy hàn 

	
	
	
	5.4.03
	
	Hồ sơ kiểm định hệ thống chống sét

	
	
	
	5.4.04
	
	Biên bản kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy 

	
	
	
	5.4.05
	
	Hồ sơ nạp khí CO2

	
	
	
	5.4.06
	
	Quy định sử dụng thiết bị phục vụ công tác giảng dạy – học tập

	
	
	
	5.4.07
	
	Nội quy xưởng thực tập

	
	
	
	5.4.08
	
	Sổ bảo trì thiết bị

	
	
	
	
	5.3.04  
	Sổ theo dõi sử dụng thiết bị tại các phòng, xưởng thực tập

	
	
	
	5.4.09
	
	Sơ đồ bố trí lắp đặt tủ dụng cụ thực hành

	
	
	
	5.4.10
	
	Biên bản kiểm kê tài sản tại các đơn vị trực thuộc

	
	
	
	5.4.11
	
	Báo cáo công tác kiểm kê tài sản hàng năm

	
	
	
	5.4.12
	
	Biên bản kiểm tra hàng quý

	
	
	
	5.4.13
	
	Báo cáo thực hiện công tác an toàn lao động

	
	
	
	
	5.2.09
	Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng về môi trường làm việc

	
	
	5
	
	5.2.03
	Quyết định ban hành danh mục định mức vật tư thực tập tại các khoa nghề Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM

	
	
	
	5.5.01
	
	Bảng định mức vật tư ngành Công nghệ Chế tạo máy

	
	
	
	5.5.02
	
	Bộ văn bản hướng dẫn công tác trang bị và quản lý tài sản – vật tư của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

	
	
	
	5.5.03
	
	Danh mục đề nghị vật tư thực tập

	
	
	
	5.5.04
	
	Biên bản giao nhận nghiệm thu vật tư thực tập

	
	
	
	5.5.05
	
	Sổ theo dõi cấp phát vật tư thực tập tại khoa

	
	
	
	5.5.06
	
	Sơ đồ bố trí kho lưu trữ vật tư

	
	
	
	5.5.07
	
	Bảng tổng hợp cấp phát vật tư thực tập

	
	
	
	
	5.2.09
	Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng về môi trường làm việc
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	7.3.01
	
	Kế hoạch số 959/KH-LTT-KT&ĐBCL ngày 25/9/2017 về khảo sát sự hài lòng đối với hoạt động đào tạo

	
	
	
	7.3.02
	
	Danh sách CBQL,GV, NV được lấy ý kiến

	
	
	
	7.3.03
	
	Phiếu khảo sát năm học 2019-2020,2018-2019,2017-2018

	
	
	
	7.3.04
	
	Kết quả khảo sát sự hài lòng về các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động và file báo cáo thống kê

	
	
	
	7.3.05
	[bookmark: _GoBack]
	Bảng tổng hợp góp ý văn kiện hội nghị năm học 2019-2020; 2018 – 2019; 2017 – 2018

	
	
	
	7.3.06
	
	Biên bản họp BTC Hội nghị CB, CC, VC năm học 2019-2020; 2018 – 2019; 2017 – 2018






